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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2010

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp


Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 64,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng 4 và tăng 13,8% so với tháng 5/2009. Tính chung 5 tháng ước đạt 301,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 9,8%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có tốc độ tăng 12,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất 16,7%. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng (cao hơn mức kế hoạch cả năm 2010). 
Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng của các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 15,7% so với cùng kỳ, trong đó, một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao trên mức tăng trưởng chung của toàn ngành (13,6%) như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng 18,8%; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tăng 14,9%; Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tăng 47,5%; Tổng công ty Thiết bị điện tăng 34,9%; Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam tăng 173,7%; Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tăng 65,6%; Tổng công ty Giấy Việt Nam tăng 17,0%, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tăng 24,7%; Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tăng 14,4%(Phụ lục 1).   
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của một số tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm tháng 5 tăng so với cùng kỳ cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành (13,6%) như: Vĩnh Phúc tăng 38,4%, Hải Dương 20,0%, thành phố Đà Nẵng tăng 16,2%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,7%, Đồng Nai tăng 15,6%, Cần Thơ tăng 16,2%. Tính chung 5 tháng so với cùng kỳ, một số tỉnh, thành phố tăng cao như: Hải Phòng tăng 14,1%, Vĩnh Phúc tăng 41,9%, Hải Dương 18,9%, Phú Thọ tăng 24,1%, Quản Ninh 17,2%, Thanh Hóa tăng 18,5%, thành phố Đà Nẵng tăng 20,1%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,8%, Bình Dương tăng 17,1%, Đồng Nai tăng 17,3% (Phụ lục 2). 

2. Sản phẩm chủ yếu

So với cùng kỳ, 5 tháng, các sản phẩm phục vụ sản xuất có mức tăng trưởng cao như: điện tăng 17,7%, than tăng 6,1%, khí đốt tăng 16,7%, khí hóa lỏng (LPG) tăng gấp 2 lần, xăng dầu các loại tăng gấp 7 lần, v.v...Riêng khai thác dầu thô ước đạt 5,98 triệu tấn (giảm 17,7% so với cùng kỳ), trong đó cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 1,74 triệu tấn. Các sản phẩm cơ khí có mức tăng trưởng cao như: động cơ điện tăng 26,7%, động cơ diezen tăng 41,7%, máy công cụ tăng 44,8%, v.v… Các sản phẩm phục vụ tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó, hàng may mặc tăng cao, nhất là sản phẩm quần áo cho người lớn tăng 14,4%, sữa bột tăng 35,6%, bia tăng 15,3%. Các sản phẩm phục vụ xây dựng tăng trưởng cao so với cùng kỳ như xi măng tăng 16,2%, thép các loại tăng 7,4%. Các sản phẩm phục vụ ngành nông nghiệp tiếp tục giảm nhẹ như: phân urê giảm 2,1%; phân NPK giảm 7,7%, riêng máy xay sát lúa gạo tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ (Phụ lục 3).
3. Một số tình hình nổi bật của các ngành
3.1. Ngành Năng lượng 

- Sản xuất và cung ứng điện trong tháng 5 tuy còn khó khăn nhưng sản lượng điện sản xuất vẫn có tăng trưởng so với tháng 4 là 4,8% và so với tháng 5/2009 là 14,6%, đạt 7,73 tỷ kWh do thời tiết tiếp tục nắng nóng trên diện rộng; nước về các hồ ít hơn cùng kỳ; Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng và Quảng Ninh đang trong thời gian khắc phục sự cố; Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động và Cẩm Phả vận hành không ổn định và việc chặn dòng tích nước hồ Thủy điện Sơn La từ 15/5 đến nay... Tính chung 5 tháng ước đạt 35,8 tỷ kWh, tăng 17,7% so với cùng kỳ (trong khi 4 tháng tăng 18,5%).


Phụ tải toàn hệ thống tháng 5 trung bình 285 triệu kWh, tăng trên 15% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng ngày cao nhất đạt gần 290 triệu kWh/ngày. Tiêu dùng điện tháng 5 tăng cao, ước đạt 7,3 tỷ kWh, tăng 2,1% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 33,1 tỷ kWh, tăng 18,8% so với cùng kỳ, trong đó: điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 25,2% và chiếm tỷ trọng 52,0%; điện dùng cho khu vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng tăng 11,6%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 8,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 37,6%. 

- Khai thác dầu khí tháng 5 và 5 tháng đầu năm ổn định, các mỏ khai thác an toàn. Trong tháng 5, công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực, đã hạ thuỷ chân đế giàn khai thác BK- 15, các công trình đưa vào khai thác trong năm 2010 đang được triển khai theo tiến độ đề ra; mỏ Sư Tử Đen Đông Bắc đưa vào khai thác từ ngày 30 tháng 4 hoạt động ổn định với sản lượng bình quân đạt 22 nghìn thùng/ngày. Sản lượng khai thác dầu thô tháng 5 ước đạt 1,22 triệu tấn, tính chung 5 tháng ước đạt 5,98 triệu tấn, bằng 39,9% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí tháng 5 ước đạt 0,82 tỷ m3, tính chung 5 tháng ước đạt 3,98 tỷ m3, bằng 49,75% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ. 

3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác than sạch tháng 5 ước đạt 3,8 triệu tấn, tăng 0,6% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 18,2 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Khối lượng bóc đất đá để gia tăng trữ lượng ước đạt 85,8 triệu m3, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Một số đơn vị bóc đất đá còn thấp là: Cao Sơn, Dương Huy, Hòn Gai, Hạ Long, Vàng Danh; mét đào lò mới 133,3 nghìn mét, tăng 17,3% so với cùng kỳ. 
Tiêu thụ than trong nước 5 tháng ước trên 9,5 triệu tấn, tăng 23,6% so với cùng kỳ, trong đó: cung cấp cho hộ điện ước đạt gần 3,8 triệu tấn, tăng 48,0%; hộ xi măng ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 43%; tuy nhiên, với hộ đạm và hộ giấy lại tiếp tục giảm. Xuất khẩu than giảm 12,3% so với cùng kỳ, ước đạt 8,6 triệu tấn. Lượng tồn kho than thành phẩm trên 5,0 triệu tấn, trong đó: than cám tồn kho 1,9 triệu tấn; than tiêu chuẩn cơ sở tồn kho so với tháng trước đã giảm 0,3 triệu tấn còn gần 3,1 triệu tấn. 
Khai thác và tiêu thụ một số khoáng sản chủ yếu tăng cao như kẽm thỏi, đồng tấm, tinh quặng sắt, quặng sắt, gang đúc. 
- Sản xuất thép bị ảnh hưởng từ việc tiết giảm điện dùng cho sản xuất thép (Tổng công ty Thép Việt Nam thực hiện tiết giảm 8 ngày trong tháng). Tuy nhiên, để đảm bảo cung cầu bình ổn thị trường do giá thép tăng, sản xuất thép tháng 5 ước đạt 0,54 triệu tấn, tăng 6,7% so với tháng 5/2009; tính chung 5 tháng ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ. 

Thị trường thép từ đầu năm đến nay nhiều biến động, giá thép liên tục tăng mạnh với mức trên 3 triệu đồng/tấn vào hai tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên vật liệu đầu vào (phôi thép, thép phế….) tăng cao. Tháng 5, thị trường nguyên liệu đảo chiều, giá phôi thép trên thế giới giảm từ 20-30 USD/tấn so với tháng 4 (từ 650 xuống  620 USD/tấn). 

- Sản xuất phân bón Sản lượng phân bón tháng 5 tăng so với tháng 4 như: phân urê ước đạt 86,4 nghìn tấn, tăng 1,8%; phân lân các loại ước đạt gần 136,5 nghìn tấn, tăng 5,6%; phân NPK ước đạt 142,1 nghìn tấn, tăng 17,7%; phân DAP ước đạt 11,2 nghìn tấn, tăng 1,8%. Tính chung 5 tháng, chỉ có sản xuất phân lân ước đạt 649,6 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ. 
Sản xuất các sản phẩm cao su và hóa chất cơ bản tháng 5 và 5 tháng tiếp tục ổn định và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng so với cùng kỳ, lốp ô, máy kéo các loại ước đạt 751,3 nghìn cái, tăng 35,6%; tổng dung lượng ắc quy ước đạt 692 nghìn kwh, tăng 38,6%.
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng của nhiều đơn vị lớn tăng cao so với cùng kỳ như: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tăng 47,5%; Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam tăng 34,9%.... 5 tháng đầu năm, ngành đóng tàu đã hoàn thành và bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí vào ngày 27 tháng 4 kho nổi chứa/xử lý dầu FSO5 với trọng tải 150 nghìn tấn, thực hiện kết nối để đưa vào vận hành.

  Sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn 5 tháng tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: động cơ diezen tăng trên 41,7%; sản xuất máy công cụ tăng 44,8%. Tiêu thụ các mặt hàng điện dân dụng như: máy phát điện, tủ lạnh tủ đá, điều hòa không khí trong tháng 5 tăng cao do thời tiết hè nắng nóng.

3.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may tháng 5 sản xuất ổn định do có các đơn hàng xuất khẩu đến hết quý III. Nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất trong nước chỉ tăng nhẹ: sản xuất vải dệt từ sợi bông 5 tháng ước đạt 84 triệu m2, tăng 6,6% so với cùng kỳ; vải dệt từ sợi nhân tạo ước đạt 321,8 triệu m2, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Tháng 5, xuất khẩu hàng dệt may ước đạt 0,8 tỷ USD, tăng 16,9% so với tháng 5/2009; tính chung 5 tháng ước đạt 38 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ. 

- Ngành Giấy sau đợt tăng giá tháng 4, sang tháng 5 giá giấy in, giấy viết và giấy in báo tiếp tục tăng trung bình 9,0-14,0%. Cũng vì thế nên các ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu giấy đã phải tính đến khả năng tăng giá thành sản phẩm, nhất là các nhà sản xuất vở học sinh khi vào mùa vụ chuẩn bị năm học mới sắp đến. Không chỉ sản phẩm giấy in, viết và giấy in báo có xu hướng tăng giá, các sản phẩm giấy bao gói công nghiệp cũng tăng giá với mức tăng từ 10-15%. 

- Ngành Da giầy sản xuất và tiêu thụ 5 tháng ổn định và phục hồi so với cùng kỳ năm trước do hầu hết các nhà máy đã ký các đơn hàng đến quý III. Hiện nay các nhà máy đang chuyển sang sản xuất giày vụ đông. Trong đó, sản xuất giầy dép giả da cho người lớn 5 tháng ước đạt 20,3 triệu đôi, tăng 13,2%; giầy thể thao ước đạt 122 triệu đôi, tăng 11,4% so với cùng kỳ.
- Ngành Thuốc lá nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn kịp thời thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả đang cạnh tranh với sản phẩm tại một số địa bàn trọng điểm phía Bắc nên 5 tháng sản xuất ổn định, ước đạt 2,14 tỷ bao, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Thuốc lá sản xuất ra tiêu thụ gần hết, tồn kho toàn ngành tính đến nay ước khoảng 54 triệu bao.
- Ngành bia, rượu, nước giải khát tháng 5 nắng nóng và có những ngày nghỉ lễ dài nên nhu cầu tiêu dùng có nhích lên, sản lượng sản xuất bia ước đạt 206,6 triệu lít, tăng 17,5% so với tháng 5/2009 (175,6 triệu lít). Tính chung 5 tháng ước đạt 850,1 triệu lít, tăng 15,3% so với cùng kỳ (trong khi 5 tháng năm 2009 tốc độ tăng là 10,8% so với cùng kỳ). 

- Ngành sữa sản xuất 5 tháng đạt mức tăng tưởng cao so với cùng kỳ. Sản lượng sữa bột tháng 5 ước đạt 4,9 nghìn tấn, tăng 53,1% so với tháng 5/2009; tính chung 5 tháng ước đạt 21,6 nghìn tấn, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Giá sữa trong nước tiếp tục tăng đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý người tiêu dùng. Trong hoạt động đầu tư, Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH (TH Milk) đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy chế biến sữa tại Nghệ An với tổng mức đầu tư 2,8 nghìn tỷ đồng, công suất ban đầu là 500 tấn/ngày vào năm 2012. 
 - Các ngành khác tháng 5 và 5 tháng sản xuất ổn định và tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ.

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 4 và tăng 37,5% so với tháng 5/2009. Xuất khẩu tháng 5 tăng cao do yếu tố đột biến của xuất khẩu vàng, nếu loại trừ vàng thì xuất khẩu tháng 5 chỉ tăng 0,53% so với tháng 4.

Tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 25,8 tỷ USD, bằng 42,7% kế hoạch năm và tăng 12,6% so với cùng kỳ, trong đó, doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 12,0 tỷ USD, tăng 0,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 13,8 tỷ USD tăng 25,9% (không kể dầu thô - ước đạt 11,7 tỷ USD, tăng 39,1%). 

Kim ngạch xuất khẩu của nhóm nông, lâm, thuỷ sản 5 tháng tăng 7,0% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu tăng nên kim ngạch một số mặt hàng tăng cao như: cao su tăng 85,3%, hạt tiêu tăng 54,9%, nhân điều tăng 24,7%, chè các loại tăng 19,7%, thuỷ sản tăng 18,0%, rau quả tăng 17,3%. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu một số mặt hàng giảm đã làm kim ngạch giảm như cà phê, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn.

Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản 5 tháng giảm 3,4% so với cùng kỳ chủ yếu do lượng dầu thô xuất khẩu giảm 49,8%. 

Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến 5 tháng tăng cao nhất (tăng 11,4%), trong đó: thép và hoá chất tăng hơn 3,4 lần, dây và cáp điện và phương tiện vận tải, phụ tùng tăng gấp hơn 2 lần, sản phẩm từ cao su tăng 91,6%, sản phẩm máy móc, thiết bị, phụ tùng tăng 72,9%, giấy và sản phẩm từ giấy, sản phẩm gỗ, máy vi tính và linh kiện tăng trên 31,0%, dệt may tăng 17,1%.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 từ một số châu lục và thị trường chính có tốc độ tăng so với tháng 4 như: Châu Á tăng 6,0%; EU tăng 7,2%; Hoa Kỳ tăng 5,8%; Trung Quốc tăng 6,2%,... Tính chung 5 tháng, Châu Á tăng 32,7%; EU tăng 6,1%; Hoa Kỳ tăng 22,3%; Trung Quốc tăng 47,1% so với cùng kỳ.

Thị phần kim ngạch xuất khẩu 5 tháng của khu vực Châu Á chiếm 48,1%; Châu Âu chiếm 19,1%; Châu Mỹ chiếm 22,5%; Châu Phi chiếm 1,66%; Châu Đại dương chiếm 4,81%; thị trường khác chiếm 3,83%. 


Như vậy, tình hình xuất khẩu của Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Xuất khẩu nhiều mặt hàng công nghiệp đã có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2009 là tín hiệu đáng mừng và là cơ sở để dự báo xuất khẩu năm nay sẽ tăng trưởng khá và bù đắp lại phần giảm giá trị xuất khẩu của nhóm nhiên liệu khoáng sản và vàng. Giá cả một số mặt hàng đã có sự hồi phục ở mức khá làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2009. Giá hầu hết các mặt hàng nông sản đều tăng (chỉ trừ cà phê), giá dầu thô và than đá cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2009. Tính sơ bộ, giá cả hàng hóa xuất khẩu 5 tháng tăng bình quân trên 8% so với cùng kỳ năm 2009 làm cho kim ngạch xuất khẩu chung tăng lên 1,5 tỉ USD (mới tính các mặt hàng có lượng XK). Giá xuất khẩu sản phẩm công nghiệp tăng chậm hơn so với giá nguyên liệu đầu vào. Cụ thể, giá bông tăng 25%, sợi tăng 34% nhưng giá mặt hàng dệt may xuất khẩu chỉ tăng 5-10%. Giá gỗ nguyên liệu tăng 25-30% nhưng giá xuất khẩu chỉ tăng 10%. Giá chất dẻo nguyên liệu tăng 43,7% nhưng giá sản phẩm nhựa chỉ tăng 20%...  Lượng xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực giảm mạnh, như cà phê giảm 15,2%, gạo giảm 10,5%, sắn các loại giảm 51,3%, dầu thô giảm 49,8%, than đá giảm 12,3%....(Phụ lục 4).  

2. Nhập khẩu 


Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 6,85 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng 4 và tăng 19,0% so với tháng 5/2009;
Tính chung 5 tháng ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ, trong đó, doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 18,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 13,0 tỷ USD, tăng 50,5% so với cùng kỳ (Phụ lục 5).


Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng của nhóm hàng cần kiểm soát tăng 64,8%, trong đó, nhóm mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng cao 5,9 lần; linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy tăng trên 85,3%. 


Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng của nhóm hàng cần nhập khẩu tăng 27,5%, trong đó, kim ngạch nhập khẩu của một số sản phẩm tăng cao như lúa mỳ, bông, phôi thép, kim loại thường tăng gấp 2 lần, nguyên phụ liệu thuốc lá, sợi các loại, cao su các loại tăng trên 50,0%, sản phẩm từ chất dẻo, sản phẩm từ giấy, sản phẩm hoá chất tăng trên 40,0%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 từ một số châu lục có tốc độ tăng so với tháng 4 như: Châu Á tăng 5,5%; Châu Âu tăng 7,1%; Châu Mỹ tăng 4,6%; Châu Đại dương tăng 4,4%.... Tính chung 5 tháng, Châu Á tăng 30,7%; Châu Âu tăng 16,4%; Châu Mỹ tăng 38%; Châu Đại dương tăng 48,7%.
Thị phần kim ngạch nhập khẩu 5 tháng so với cùng kỳ như: Châu Á chiếm 78,5%; Châu Âu chiếm 10,5%; Châu Mỹ chiếm 6,2%; Châu Đại dương chiếm 2,0%.

Nhập khẩu của khối FDI tăng mạnh, cụ thể so với cùng kỳ 2009 tăng 4,36 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp trong nước chỉ tăng 2,79 tỷ USU. Thời gian gần đây, nhập khẩu nhiều mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất tăng mạnh về lượng cho thấy sản xuất hàng xuất khẩu đang trên đà tăng trưởng.


3. Cán cân thương mại


Nhập siêu tháng 5 ở mức 750 triệu USD, bằng 12,3% kim ngạch xuất khẩu, đây là mức nhập siêu thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Tính đến tháng 5, nhập siêu là 5,38 tỷ USD, bằng 20,8% kim ngạch xuất khẩu (Phụ lục 6). 
4. Thị trường trong nước

Nhìn chung, do nguồn cung hàng hóa phong phú về mẫu mã và chất lượng sản phẩm đảm bảo nên giá cả hàng hoá có xu hướng ổn định. Khu vực nhà ở và vật liệu xây dựng tăng đáng kể làm chỉ số giá các mặt hàng nói chung tăng 0,27% so với tháng 4 và tăng 8,76% so với bình quân 5 tháng đầu năm 2009. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 5 ước đạt 127,7 nghìn tỷ đồng tăng 2,0% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 621,4 nghìn tỷ đồng tăng 27,1% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất từ đầu năm, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 44,5%; khu vực kinh tế tư nhân tăng 40,0%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 32,9%. Xét theo ngành kinh tế: thương nghiệp tăng 27,7%; khách sạn, nhà hàng tăng 23,7%; du lịch tăng 33,1%; dịch vụ tăng 25,4% (Phụ lục 8). 
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